QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (LẦN 2)
Câu 1: Tại sao nói “QLHCNN là hoạt động thực thi quyền hành pháp”? Anh (chị) hãy giải thích và cho ví dụ minh họa?

Khái niệm Quản lý hành chính nhà nước : là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ TW đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quyền hành pháp là: quyền tổ chức và hướng dẫn triển khai thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống thực tế, là một bộ phận tạo thành cơ cấu quyền lực nhà nước. Một cách đơn giản nhất quyền hành pháp được hiểu là quyền thi hành pháp luật. Quyền hành pháp bao gồm 2 tính chất (tính chấp hành và tính hành chính)

Hoạt động QL HC NN là do cơ quan HC NN tiến hành quyền hành pháp: Vì cơ quan hành chính nhà nước (chủ thể của hoạt động quyền lực nhà nước) do cơ quan quyền lực nhà nước bầu ra, vì vậy hoạt động của CQ QL HC NN luôn mang tính chấp hành và điều hành (thực thi quyền hành pháp).
Cấu trúc của quyền hành pháp: Q hành pháp là sự thống nhất của 2 quyền đó là quyền lập qui và quyền hành chính.

· Quyền lập qui: là việc xây dựng và ban hành văn bản QP PL và VB dưới luật

· Quyền hành chính: là quyền tổ chức QL điều hành giải quyết các mối quan hệ phát sinh trong QL HC NN dựa trên qui định của pháp luật

Quyền lập qui là cơ sở pháp lý để thực hiện quyền hành chính, thực hiện quyền hành chính là điều kiện để sửa đổi quyền lập qui 

Cụ thể hóa quyền hành chính: CQ QL HC NN tiến hành các hoạt động:
· Hoạt động lập qui: trang 9

· Hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính: trang 12

· Hoạt động kiểm tra đánh giá: trang 12

· Hoạt động cưỡng chế hành chính: trang 13
Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày chủ thể, khách thể QLHCNN? Bài tập về khách thể?
Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ TW đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

· Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước bao gồm:

- Các cơ quan hành chính Nhà nước:

+ Các cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung: gồm chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quản lý tổng hợp tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội trên phạm vi toàn quốc hay trên từng địa bàn lãnh thổ

+ Các cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền riêng: bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND có thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực cụ thể

Những người được nhà nước trao quyền

+ Cán bộ được trao quyền để lãnh đạo, đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước khi được bầu, phê chuẩn, tuyển dụng

+ Cán bộ, công chức được trao quyền chuyên môn

+ Lực lượng vũ trang

Những người được nhà nước ủy quyền


+ Tình nguyện viên về TT ATGT

· Khách thể của quản lý hành chính nhà nước

Là những gì mà chủ thể hướng đến, tác động đến mong muốn đạt được. Đó là trật tự quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

Câu 3: 
Phân biệt khiếu nại và tố cáo?

	Tiêu chí
	Khiếu nại
	Tố cáo

	Người khiếu nại- tố cáo
	Cá nhân, CQ, tổ chức bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính.
	Cá nhân

	Đối tượng bị KN- TC
	Quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức
	Hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cá nhân, tổ chức nào gây thiệt hại đe dọa đến lợi ích cá nhân, tổ chức, nhà nước

	Mục đích
	Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trực tiếp của người khiếu nại.
	bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội và của tập thể, người tố cáo, của cá nhân khác.

	Thời hiệu
	90 ngày đối với QĐ HC, HV HC
15 ngày đối với QĐKỷ luật
	Không có thời hiệu

	Thẩm quyền giải quyết
	Chủ thể giải quyết: CBCC được nhà nước trao quyền trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước

Cơ quan hoặc người có trách nhiệm nhận và giải quyết khiếu nại lần đầu là cơ quan có người thực hiện hành vi hành chính hoặc người đã ra quyết định hành chính 

Khiếu nại lần hai là Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu
	Là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng nào thì có trách nhiệm giải quyết tố cáo thuộc chức năng đó

Hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo mà bị tố cáo thì họ kg có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của chính bản thân mình

	Thủ tục
	Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác

Rút đơn bất kỳ lúc nào
	Phải tự mình tố cáo

Phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền cho phép

	Thời  hạn
	- lần 1: 30 - 45 ngày: bình thường

45-60 ngày : vùng sâu xa

- Lần 2:  45 -60 ngày với bình thường vùng 

60-70 ngày với vùng sâu, xa
	-60ngày, có thề gia hạn thêm 30: bình thường 

-90ngày, có thề gia hạn thêm 60: phức tạp

	Hình thức giải quyết
	Văn bản quyết định
	Ra kết luận


Câu 4: Anh (chị) hiểu như thế nào về nguyên tắc tiếp công dân: phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện? Liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị anh (chị).

Khái niệm tiếp công dân : Theo tinh thần của khoản 1, Điều 2 Luật Tiếp công dân (2013) có thể quan niệm : Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tiếp công dân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyên tắc tiếp công dân : 

- Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; đảm bảo khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

- Tôn trọng, tạo kiều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc : Phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện được hiểu như sau :

Công khai :

- Thời gian tiếp.

- Lịch tiếp.

- Văn bản pháp lý của Nhà nước có liên quan.

- Thủ tục hành chính.

- Lệ phí, phí.

- Cán bộ, công chức - người tiếp công dân phải đeo bảng tên.

- Địa điểm.

- Quy trình giải quyết.

- Nội quy tiếp công dân.

- Thời gian trả kết quả.

=> Mọi hoạt động quản lý hành chính liên quan trực tiếp đến người dân phải được công bố công khai theo quy định của pháp luật. Công khai không được hình thức mà phải gắn liền với minh bạch.

Dân chủ :


- Tiếp tại trụ sở.


- Theo thứ tự.


- Cán bộ, công chức tiếp công dân phải biết lắng nghe, ghi nhận, tôn trọng ý kiến của người dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.


- Làm hài lòng người dân là thước đo tạo nên sự uy tín của người dân đối với Nhà nước, nâng cao năng lực, uy tín của Nhà nước.


- Dân chủ có tập trung.

Kịp thời :


- Trả lời kịp thời để tăng uy tín Nhà nước, chấn chỉnh những sai sót trong việc quản lý của Nhà nước (theo khoản 1, Điều 2 Luật Tiếp Công dân 2013; Nghị định số 25/13/QH ngày 25/11/2013).


- Tiếp nhận tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Hướng dẫn, giải thích cho công dân về việc thực hiện kiến nghị, tố cáo, khiếu nại, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật (Điều 3, nguyên tắc 2 Nguyên tắc tiếp công dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều luật tiếp công dân; Quyết định 26/UBND ngày 01/8/2014 Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị  của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại TP.HCM.

Thủ tục đơn giản : 

- Trình chứng minh nhân dân xong trình bày vấn đề.

- Giải thích, hướng dẫn để ghi biên bản.

Thuận tiện : 

- Tại trụ sở cố định.

- Có bàn, phòng riêng để trình bày.

Liên hệ thực tiễn :

Đối với cán bộ, công chức giỏi khi được phân công tiếp công dân phải : 


- Phải am hiểu trình độ chuyên môn.


- Có kỹ năng giao tiếp tốt.


- Phải có tâm (tim nóng, đầu mát dịu).


- Nhiệt huyết, đầu mát dịu.


- Biết lắng nghe, am hiểu về khoa học tâm lý.


- Tuân thủ nội quy, quy trình tiếp dân, lịch tiếp dân.

Đối với cơ quan tiếp dân tốt cần thực hiện :

- Địa chỉ, bảng hiệu tiếp dân rõ ràng.

- Phòng tiếp dân lịch sự, tách biệt.

- Quy trình, nội quy tiếp dân đảm bảo đúng pháp luật.

- Công khai lịch tiếp dân tuân thủ theo quy định pháp luật.

- Phân công cán bộ, công chức tiếp dân phải đúng đối tượng.

Câu 5: Phân biệt kiểm tra  hành chính và thanh tra nhà nước?

	Tiêu chí
	Kiểm tra hành chính
	Thanh tra nhà nước

	Nguồn gốc
	Xuất hiện trước từ khi con người biết lao động
	Ra đời khi có sự ra đời của Nhà nước

	Chủ thể
	Thủ trưởng cơ quan, bất kỳ cơ quan HC nào cũng có
	Cơ quan thanh tra nhà nước (TT chuyên ngành, TT HC)

	Người trực tiếp thực hiện
	CBCC
	Thanh tra viên

	Thời gian tiến hành
	Ngắn hơn
	Dài hơn vì cần xác minh, đối chiếu

	Tính chuyên nghiệp
	Không đòi hỏi cao


	Chuyên môn sâu hơn



	Mối quan hệ
	Nằm trong hệ thống


	Ngoài hệ thống



	Hình thức
	Trực tiếp hoặc lập tổ kiểm tra
	Phải có đoàn thanh tra

	Thủ tục
	Đơn giản
	Phức tạp

	Nội dung
	Mọi lĩnh vực
	Chủ yếu là thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

	Cơ sở pháp lý
	Luật không qui định cụ thể, được qui định bằng nhiều văn bản khác, Văn bản dưới luật
	VB luật điều chỉnh: Luật thanh tra

	Thẩm quyền xử lý
	Được quyền xử lý kỷ luật
	Thường không được quyền trực tiếp mà chỉ là kiến nghị (trừ thanh tra chuyên ngành)


Câu 6: Áp dụng công cụ SWOT để đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra ở cơ quan anh (chị) trong thời gian vừa qua.

Cơ quan: Trường ………………………………………..
Cách 1:

	
	Mặt mạnh S - Strengths
	Mặt yếu W - Weaknesses 

	Chủ quan
	-thủ trưởng CQ Đơn vị quan tâm và chỉ đạo thường xuyên, liên tục.

-Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra.

-đội ngũ làm công tác kiểm tra có kinh nghiệm, được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.
	-Năng lực chuyên môn còn hạn chế

- chưa có sự phối hợp chặc chẻ giữa các phòng ban

- công tác xử lý trách nhiệm chưa nghiêm

-nhận thức của một số người có thẩm quyền kiểm tra chưa đầy đủ nên quá trình thực hiện cón nhiều lúng túng

-Còn mang tính hình thức, đối phó

-Còn chạy theo thành tích

	
	Cơ hội O - Opportunities
	Thách thức T - Threats

	Khách quan
	-Có hệ thống VB qui định về công tác kiểm tra

- Có sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên

- có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật (lắp camera).

-Tạo tiền đề cho các cá nhân, đơn vị cố gắng phấn đấu.
	- Đối tượng kiểm tra nhiều, phạm vi KT rộng.

- ý thức của đối tác kiểm tra còn hạn chế (đối phó với công tác KT

- hoạt động KT chưa đảm bảo tính độc lập, còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác

-Trình độ dân trí cao


Giải pháp: 

· Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về chuyên môn nghiệp vụ.

· Hoàn thiện cơ chế để giảm sự can thiệp …tăng tính độc lập

· Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh những sai phạm
· CB CC thường xuyên cập nhật pháp luật có liên quan đến nội dung công việc mình đảm nhận.

Cách 2:

Đánh giá thực trang hoạt động kiểm tra bằng SWOT:

S - Strengths (Điểm mạnh, chủ quan): 

+  Lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý cấp phòng, khoa, ban, tổ chuyên môn có uy tín, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được đào tạo trên chuẩn và đạt chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Các CBGV trong Ban Kiểm tra nội bộ đã được đào tạo qua lớp quản lý giáo dục và nghiệp vụ kiểm tra nội bộ nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và kiểm tra.

+  Công tác kiểm tra nội bộ được lập kế hoạch nghiêm túc hàng năm. 

+ Công tác kiểm tra nội bộ được tiến hành độc lập (có phòng Thanh tra giáo dục, Ban Kiểm tra nội bộ , Ban thanh tra nhân dân) 

+  Nhà trường đã tham gia kiểm định chất lượng giáo dục và đã thực hiện xong phần Tự đánh giá.

+ Trường đã xây dựng được chuẩn kiểm tra dựa trên hệ thống các văn bản pháp luật, văn bản pháp quy, hướng dẫn của cấp trên, hàng năm kiểm tra toàn diện 1/3 số phòng ban và ½ số giáo viên toàn trường; số còn lại được kiểm tra chuyên đề .

+ Nhà trường đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000. Công tác kiểm tra nội bộ giúp BGH nhà trường quản lý và động viên, giúp đỡ CBGVNV thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. 

+ Công tác kiểm tra nội bộ giúp CBQL nhà trường nắm rõ việc thực hiện chương trình công tác và kế hoạch dạy học, việc lên lớp, đánh giá HSSV, mức độ tiến bộ của HSSV qua từng học kỳ, năm học, nắm được tiến độ giảng dạy, kết quả công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập, các hoạt động giáo dục và phục vụ đào tạo

 + Đã sử dụng các hình thức và phương pháp kiểm tra linh hoạt, sáng tạo và tiến hành theo quy trình hợp lý.

W - Weaknesses (Điểm yếu, chủ quan)

+ Trong những năm qua công tác kiểm tra của nhà trường chỉ tập trung vào kiểm tra thường xuyên và định kì. Chưa thường xuyên kiểm tra đột xuất. Vì vậy còn một vài giáo viên ỷ lại nên không chuẩn bị chu đáo cho giờ lên lớp, một vài nhân viên chưa xử lý rốt ráo các hồ sơ công việc được giao, chưa chú trọng lưu trữ hồ sơ công việc.

+ Kiểm tra toàn diện chủ yếu là dự giờ và đánh giá tiết dạy, các mặt hoạt động khác của GV kiểm tra chưa sâu, việc đánh giá tiết dạy của đồng nghiệp còn nể nang, nương nhẹ nên chất lượng giảng dạy của giáo viên chưa thực sự được nâng cao.

+ Thành viên của ban kiểm tra nội bộ làm việc chưa đều tay, một vài thành viên không tìm hiểu trước về chuyên môn của tất cả các bậc, các hệ đào tạo, các quy định đối với phòng ban nghiệp vụ nên ít nhiều gây khó khăn trong việc đánh giá xếp loại.

+ Nhận thức của một số CBGVNV về công tác kiểm tra nội bộ còn hạn chế, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác kiểm tra nội bộ, một số giáo viên chỉ chú ý đến việc dạy học trên lớp còn các hoạt động khác chưa quan tâm.

+ Công tác kiểm tra còn thực hiện chưa đúng kế hoạch, do điều kiện công tác nên thường xuyên bị động.

+ Ban kiểm tra nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ chưa thông qua Hội đồng sư phạm, chỉ công khai trong cán bộ chủ chốt.

O - Opportunities (Cơ hội, khách quan)

 + Nhà trường đã và tiếp tục được UBND TP. HCM, Sở GD và ĐT TP. HCM quan tâm đầu tư xây dựng để phát triển và có cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo.

+  Tác động tích cực từ các quy định kiểm tra nội bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các hoạt động của Nhà trường. Luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Sở và phòng Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác kiểm tra nội bộ. 

+ Hệ thống văn bản quy định và văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra nội bộ ngày càng đầy đủ, chi tiết, xác định rõ chuẩn để các trường phấn đấu và có thể tiến hành tự kiểm tra.

+  Quá trình hội nhập quốc tế của ngành giáo dục ngày càng sâu rộng, tạo điều kiện để nhà trường học tập kinh nghiệm xây dựng và phát triển của các trường trong khu vực và quốc tế, nhất là hướng đến chuẩn trường tiên tiến khu vực ASEAN. 

T - Threats (Thách thức, khách quan)

+  Những chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước,  trong đó có phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học tạo nên thách thức về thế và lực mới của nhà trường trong hệ thống đa dạng các cơ sở giáo dục đại học tại TP. HCM và cả nước. Công tác kiểm tra nội bộ phải ngày càng linh hoạt, sáng tạo và bắt kịp các chuẩn mới trong định hướng phát triển của nhà trường.

+  Tác động các mặt trái của cơ chế thị trường vào lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung, nhà trường và đội ngũ cán bộ, giảng viên nói riêng ngày càng mạnh và diễn biến phức tạp, càng tác động mạnh hơn trong giai đoạn đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường đang trong giai đoạn cần “trẻ hoá”.  Nhà trường sẽ phải có các biện pháp kiểm tra hữu hiệu để đảm bảo kỉ cương, nề nếp trong mọi hoạt động.

Câu 7: Tình huống xử phạt:

Ông A, ngụ tại phường X có hành vi vi phạm hành chính. Một hành vi có mức xử phạt từ 1-3 triệu, một hành vi có mức xử phạt từ 2-5 triệu, hai hành vi đều thuộc thẩm quyền xử phạt của ông B là chủ tịch UBND phường X, các yếu tố khác đều phù hợp. Khi ra quyết định ông B tổng hợp lại mức xử phạt là 5,5 triệu. Vậy ông B ra quyết định đúng hay sai? Có phù hợp thẩm quyền không? Vì sao?

· Điểm d khoản 1 điều 3  …. Vể nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính: “1 người thực hiện nhiều HV VP HC hay VP HC nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi”

· K4 Đ 23, mức xử phạt  là mức trung bình của khung tiền phạt đối với HV đó: 1-3 triệu ( TB là 2 triệu; 2-5 tr(TB là 3,5tr

· K1 Đ 38 QĐ thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng tại điều 24, nhưng không quá 5 tr

· Xử phạt từng hành vi: HV 1: 2tr < 5tr ( đúng;    HV 2: 3,5tr<5 tr (đúng

· K1 Đ 67 qui định ra quyết địnhbxử phạt HV VP HC: “trường hợp 1 cá nhân , tchức, thực hiện nhiều hành vi VP HC trong cùng một lần thì chỉ ra một quyết định xử phạt trong đó QĐ hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi VP HC”

· Xem lại chính xác k…đ… luật…

Kết luận: Vậy ông B ra quyết định đúng, phù hợp thẩm quyền
Câu 8: Áp dụng công cụ SWOT để đánh giá hoạt động cải cách thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương của anh (chị)?

Cách 1:

Cơ quan: …………………………………………….
Đánh giá hoạt động cải cách thủ tục hành chính bằng SWOT:

S - Strengths (Điểm mạnh, chủ quan): 

+  Nhà trường có quy định rõ ràng về các chế độ công tác, có Quy chế Tổ chức và hoạt động, phân công phân nhiệm rõ ràng, nêu rõ chức năng nhiệm vụ lãnh đạo nhà trường và phòng ban chức năng

+ Các thủ tục hành chính được công khai hóa, đưa lên trang web và trang quản lý hành chính của trường, được rà soát nghiêm túc hàng năm để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

+  Các quy trình công tác của trường được xây dựng theo hướng thực hiện đầy đủ các giai đoạn trong giải quyết công việc cụ thể (4 giai đoạn: khởi xướng vụ việc; xem xét và ra QĐ giải quyết vụ việc; thi hành quyết định xử lý; khiếu nại và xem xét lại các QĐ đã ban hành khi phát hiện có tình tiết mới)

+ Nhà trường đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000. 

W - Weaknesses (Điểm yếu, chủ quan)

+ Nhà trường đã có Quy chế Tổ chức và hoạt động nhưng Quy chế này chưa được bổ sung kịp thời để bắt kịp những thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy của trường trong quá trình phát triển

+ Đã có nhiều quy trình công tác nhưng một số quy trình còn rườm rà, phức tạp, chưa được rà soát điều chỉnh kịp thời.

+ Chưa chú trọng cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính liên quan đến phụ huynh và HSSV, chưa hoàn chỉnh hệ thống chỉ dẫn công khai để phụ huynh và HSSV biết và gặp trực tiếp người phụ trách của từng khâu công việc  

+ Chưa chú trọng việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân và đơn vị về các thủ tục hành chính trong nhà trường, chậm đổi mới 

O - Opportunities (Cơ hội, khách quan)

+ Chính phủ đã có nhiều biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, điều này có tác động rất tích cực đến ngành giáo dục nói chung và các nhà trường nói riêng

+ Nhà trường được Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tận tình về các quy định kiểm soát thủ tục hành chính trong nhà trường

+ Nhà trường muốn phát triển theo định hướng xây dựng trường tiên tiến, bắt buộc phải thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính.

T - Threats (Thách thức, khách quan)

+ Chuẩn trường tiên tiến cấp khu vực (ASEAN) là rất cao, đòi hỏi những nỗ lực toàn diện của tập thể nhà trường, trong đó cải cách thủ tục hành chính có vai trò quan trọng, qua đó giúp trường áp dụng được tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 – 2000 vào công tác quản lý

+ Cải cách thủ tục hành chính vừa liên quan đến nhiều mặt phải giải quyết đồng bộ, vừa là công việc thực tế phức tạp, đụng chạm đến một số lợi ích cục bộ, cá nhân nên chắc chắn sẽ có những cản trở từ một số cá nhân trong tập thể.

+ Nhiều CBGVNV chưa quan tâm đến các quy trình công tác có sẵn trên trang web của trường, chưa quan tâm đến việc cắt giảm thủ tục hành chính sẽ giúp phục vụ tốt nhất cho chính đội ngũ CBGVNV và phụ huynh cùng HSSV

Cách 2:

	
	Mặt mạnh
	Mặt yếu

	Chủ quan
	-Lãnh đạo quan tâm chỉ đạo rà soát và cải cách thủ tục hành chính

- Đội ngũ CB CC VC được phân công cải cách thủ tục HCcó trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm
- Có đầu tư trang thiết bị hiện đại (bảng điện tử chỉ dẫn, máy vi tính…)
	-Vẫn còn 1 số thủ tục hành chính rườm rà phức tạp, thiếu công khai, minh bạch
-Chưa có sự liên kết phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, các bộ phận.

- năng lực của người làm công tác cải cách thủ tục HC còn hạn chế

Tâm ngại thay đổi.

	
	Cơ hội 
	Thách thức

	Khách quan
	-C tác CC HC, thủ tục HC được sự quan tâm của Đảng, NN đặc biệt là của CP và thủ tướng CP (NĐ 30CP/2011-2020, quyết định 25 của UBND TP.HCM (2011-2020) Xem lại chính xác NĐ và QĐ)
- hệ thống Vb qui định thủ tục CC HC ngày càng hoàn thiện

- Hội nhập quốc tế
	- trình độ dân trí ngày càng cao

- ý thức đối tượng QL chưa tốt khi thực hiện CC thủ tục HC. 

- Xu hướng hội nhập quốc tế đòi hỏi trình độ phải tương xứng..


Giải pháp:
· Cơ hội thì nắm bắt

· Thách thức thì vượt qua

· Điểm mạnh thì phát huy

· Điểm yếu thì khắc phục.

Câu 9: Trong các nội dung cải cách hành chính, theo anh (chị) nội dung cải cách nào còn bất cập tại cơ quan của các anh (chị), vì sao? Hãy nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp?

Cơ quan: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. HCM
Về cải cách thể chế hành chính nhà nước: 

* Bất cập: 

+ Có những quy chế, quy định của trường chưa được cập nhật, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với các quy định mới của Nhà nước.

+ Một số quy chế, quy định của trường còn chồng chéo, chưa thống nhất

* Nguyên nhân:

Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận pháp chế và bộ phận soạn thảo, ban hành văn bản trong nhà trường

* Giải pháp:

+ Nâng cao hiệu quả việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong các hoạt động của Nhà trường.

+ Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính mới theo quy định của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính bằng cách thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính; tiếp nhận, xử lý nhanh các thắc mắc, kiến nghị của CBGVNV, HSSV, của cá nhân và tổ chức liên quan.

Về thủ tục hành chính:

* Bất cập: 

+ Nhà trường đã có Quy chế Tổ chức và hoạt động nhưng Quy chế này chưa được bổ sung kịp thời để bắt kịp những thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy của trường trong quá trình phát triển

+ Đã có nhiều quy trình công tác nhưng một số quy trình còn rườm rà, phức tạp, chưa được rà soát điều chỉnh kịp thời, trật tự, kỷ cương có lúc, có nơi còn chưa nghiêm

+ Chưa chú trọng cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính liên quan đến phụ huynh và HSSV, chưa hoàn chỉnh hệ thống chỉ dẫn công khai để phụ huynh và HSSV biết và gặp trực tiếp người phụ trách của từng khâu công việc  

+ Chưa chú trọng việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân và đơn vị về các thủ tục hành chính trong nhà trường, chậm đổi mới 

* Nguyên nhân:

Chưa thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của trường để điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính

* Giải pháp:

+ Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản hành chính, đảm bảo tính khoa học, thống nhất và khả thi.

+ Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo dễ thực hiện trong các hoạt động của Nhà trường.

+ Tổ chức thực hiện, kịp thời sửa đổi hoặc bổ sung các thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 và các văn bản của các cấp có thẩm quyền.

+ Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp.

Về cải cách tổ chức bộ máy: 

* Bất cập: 

+ Sự phân công, phân cấp giữa các đơn vị trong nhà trường chưa thật rành mạch

+ Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc

+ Một số cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc trường chưa bao quát được công việc, chưa thực sự gắn bó với giảng viên, nhân viên, chưa chịu khó nghiên cứu văn bản hướng dẫn để nắm chắc được những vấn đề do đơn vị chịu trách nhiệm, còn lúng túng, bị động khi xử lý tình huống trong quản lý

* Nguyên nhân:

+ Chưa rà soát theo định kỳ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường

+ Chưa xử lý nghiêm những CBQL có vi phạm, dẫn đến hậu quả còn có CBQL chưa đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm và năng lực quản lý

* Giải pháp:

+ Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà trường; đề nghị ngành sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường và các đơn vị có con dấu, tài khoản riêng.

+ Ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc trường, góp phần nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Tổ chức lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động của các cá nhân và tổ chức có liên quan để tiếp tục cải tiến và nâng cao hiệu quả bộ máy, phục vụ cho công tác giảng dạy và phục vụ.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC hành chính:

* Bất cập: 

+ Đội ngũ CBNV hành chính chưa có số lượng và cơ cấu hợp lý, CBNV đông nhưng vẫn thiếu người làm được việc

+ Đội ngũ CBNV làm các công tác nghiệp vụ nhìn chung có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nhưng chưa có tính chuyên nghiệp cao và chưa tận tụy trong phục vụ 

* Nguyên nhân:

+ Trước đây tuyển đội ngũ CBNV làm các công tác phục vụ đào tạo phần lớn do quen biết, chưa xét theo vị trí việc làm và tiên chuẩn của từng vị trí

+ Chưa thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng cho đội ngũ CBNV hành chính

* Giải pháp:

+ Thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật, xây dựng cơ cấu lao động hợp lý gắn với vị trí việc làm

+ Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ.

+ Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của CBNV hành chính

+ Có chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với CBGVNV tích cực, trách nhiệm cao và sáng tạo trong công việc nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường giám sát, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính. Gắn kết quả kiểm tra, đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính với nội dung đánh giá, xét thi đua khen thưởng hàng năm. 

Về cải cách tài chính công: 

* Bất cập: 

+ Nguồn kinh phí của trường được cấp theo số lượng biên chế, không hiệu quả bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động

+ Chưa tạo được nguồn thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường

+ Chế độ lương và đãi ngộ chưa đủ để động viên đội ngũ CBNV hành chính

* Nguyên nhân:

+ Cơ chế tài chính còn nhiều gò bó, thủ tục phức tạp không cần thiết

+ Chế độ đãi ngộ của nhà nước dành cho đội ngũ CBNV hành chính trong ngành giáo dục còn nhiều bất cập

* Giải pháp:

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Nhà trường.

+ Thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, phụ cấp theo quy định của Nhà nước đối với đội ngũ CBNV hành chính.

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường

+ Tiếp tục xây dựng các quy trình quản lý tài chính theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.

+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trường (tự thu tự chi) xây dựng kế hoạch cải cách tài chính của đơn vị.

Về hiện đại hóa hành chính: 

* Bất cập: 

+ Nhiều CBNV hành chính chưa ứng dụng CNTT vào công tác hàng ngày được, nhiều CBNV chưa có thói quen lưu trữ hồ sơ điện tử 

+ Còn bỏ sót các văn bản điện tử của ngành, của cơ quan quản lý, chưa có thói quen tìm văn bản điện tử để phục vụ công việc 

+ Các quy trình, biểu mẫu điện tử còn rườm rà, chưa thống nhất

* Nguyên nhân:

+ Do nhiều CBNV hành chính còn lười, chưa chịu khó học hỏi để sử dụng thành thạo máy vi tính

+ Chưa thường xuyên rà soát các quy trình ứng dụng CNTT để giải quyết công việc, chưa định kỳ rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các biểu mẫu điện tử

* Giải pháp:

- Triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 trong các lĩnh vực hoạt động phục vụ của Nhà trường.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính.

- Từng bước nâng cấp trang thông tin điện tử của Trường theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

- Cập nhật tin, bài và các thủ tục hành chính kịp thời trên trang thông tin điện tử của Nhà trường để phổ biến, thực hiện và giám sát các hoạt động.

